
UỶ BAN NHÂN DÂN  

XÃ KIM PHƯỢNG 

 

Số:         /UBND-NN 
V/v cung cấp thông tin về sản xuất,  

chế biến chè 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Kim Phượng, ngày       tháng  3 năm 2025 

 

   

Kính gửi: 

 

Phòng Nông nghiệp và Tài nguyên huyện Định Hoá 

   

Thực hiện Công văn số 21/NN&PTNT ngày 25/02/2025 của Phòng Nông 

nghiệp và PTNT huyện Định Hoá về việc cung cấp thông tin về sản xuất, chế biến 

chè. 

UBND xã Kim Phượng đã tiến hành rà soát các xóm trên địa bàn xã về việc 

sản xuất, chế biến chè. Qua ra soát UBND xã báo cáo kết quả cụ thể như sau:  

(Có biểu chi tiết kèm theo) 

 Trên đây là báo cáo cung cấp thông tin các hộ sản xuất chế biến chè trên địa 

bàn xã Kim Phượng./. 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VP, NN. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Dũng 

 

 

 

 

 

 

 

 



THÔNG TIN VỀ SẢN XUẤT CHÈ TRÊN ĐỊA BÀN XÃ KIM PHƯỢNG  

(Kèm theo Công văn số        /UBND-NN ngày          /3/2025 của UBND xã) 

TT Họ và tên 

 

Địa chỉ xóm 
Số HTX, 

doanh 

nghiệp sản 

xuất, kinh 

doanh chè 

Số cơ sở sản 

xuất, chế 

biến, kinh 

doanh chè 

(bao gồm cả 

các hộ sản 

xuất nhỏ lẻ) 

Số sản phẩm 

trà được 

thương mại 

điện tử trên 

các nền tảng 

số 

1 Bùi Thị Thuý Bản Kết    x   

2 Nguyễn Thị Phương 
Bản Kết 

   x   

3 Đồng Thị Thuỷ 
Bản Kết 

   x   

4 Hoàng Thị Nguyệt 
Bản Kết 

   x   

5 Nông Thị Phương 
Bản Kết 

   x   

6 Phan Thị Dung 
Bản Kết 

   x   

7 Vi Thị Yến 
Bản Kết 

   x   

8 Hoàng Văn Tú 
Bản Kết 

   x   

9 Trần Thị Nam 
Bản Kết 

   x   

10 Hoàng Thị Đào 
Bản Kết 

   x   

11 Vũ Thị Dung 
Bản Kết 

   x   

12 Chung Văn Nhị 
Bản Kết 

   x   

13 Nguyễn Văn Phúc Kim Tiến    x   

14 Phùng Văn Tâm 
Kim Tiến 

   x   

15 Hà Văn Quyền 
Kim Tiến 

   x   

16 Vi Văn Độ 
Kim Tiến 

   x   

17 Nguyễn Hữu Bưởi 
Kim Tiến 

   x   

18 Trương Văn Tiên 
Kim Tiến 

   x   

19 Ngô Thị Hạnh Kim Sơn    x   

20 Lê Công Oánh 
Kim Sơn 

  
x 

  

21 Nguyễn Thị Trà 
Kim Sơn 

  
x 

  



22 Hoàng Văn Khoa 
Kim Sơn 

  
x 

  

23 Lý Thị Lan Cạm Phước  
x 

 

24 Phạm Tuyết Nhung 
Cạm Phước 

 
x 

 

25 Lý Đình Hùng 
Cạm Phước 

 
x 

 

26 Hoàng Văn Đương 
Cạm Phước 

 
x 

 

27 Lộc Văn Hào 
Cạm Phước 

 
x 

 

28 Hoàn Minh Dương 
Cạm Phước 

 
x 

 

29 Trần Thị Huê 
Cạm Phước 

 
x 

 

30 Hoàng Văn Thuỷ 
Cạm Phước 

 
x 

 

31 Lường Văn Tiến Kim Tân  
x 

 

32 Lục Thanh Sơn 
Kim Tân 

 
x 

 

33 Bùi Thị Cúc 
Kim Tân 

 
x 

 

34 Nguyễn Thị Liên 
Kim Tân 

 
x 

 

35 Lý Văn Sôi 
Kim Tân 

 
x 

 

36 Ôn Tiến Tương 
Kim Tân 

 
x 

 

37 Triệu Văn Hoàn 
Kim Tân 

 
x 

 

38 Hoàng Thị Hậu 
Kim Tân 

 
x 

 

39 Hoàng Văn Đôn 
Thái Chi 

 
x 

 

40 Hoàng Thị Cao 
Thái Chi 

 
x 

 

41 Lê Đức Khánh 
Thái Chi 

 
x 

 

42 Phạm Xuân Hợi 
Thái Chi 

 
x 

 

43 Nguyễn Quốc Doanh 
Thái Chi 

 
x 

 

44 Hoàng Văn Tú 
Thái Chi 

 
x 
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